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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2354802035019 AnMai Trường 07/12/2007 7 6.0 7.0 6.0 7.0 8.0 7.4 1

2354802035020 AnhĐỗ Thị Huỳnh 29/11/2008 6 6.0 6.0 6.0 6.5 7.0 6.6 2

2354802035022 HânPhạm Gia 02/11/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2354802035024 HiếuNguyễn Trọng 12/06/2008 6 6.0 7.0 6.5 7.0 8.0 7.4 4

2354802035025 HoàngNguyễn Kim 06/09/2008 9 8.0 8.0 7.5 8.0 8.5 8.3 5

2354802035027 HuỳnhHuỳnh Thị Như 06/06/2008 6 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.8 6

2354802035028 KhangNguyễn Hoàng Minh 25/02/2008 8 7.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.9 7

2354802035029 KhanhTrần Duy 09/12/2008 7 7.0 6.0 7.0 6.5 5.5 6.0 8

2354802035030 KiệtHuỳnh Bảo 16/01/2008 7 6.0 7.0 6.5 7.0 8.0 7.5 9

2354802035031 KiệtLương Thế 22/10/2008 6 6.0 5.0 5.0 6.0 6.5 6.1 10

2354802035032 KiềuVõ Thị Thúy 24/08/2008 6 6.0 6.0 5.0 6.0 7.0 6.5 11

2354802035033 KimNguyễn Ngô Thiên 16/07/2008 6 6.0 6.0 6.0 5.0 6.5 6.2 12

2354802035034 LamHà Bích 02/11/2008 8 7.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.8 13

2354802035035 LinhTrịnh Hoàng 27/09/2008 6 5.0 5.0 6.0 5.0 7.5 6.6 14

2354802035036 NamĐặng Khoa 23/05/2008 6 6.0 6.0 6.0 5.5 7.0 6.6 15

2354802035037 NhựtThái Long 18/01/2008 6 6.5 6.0 6.0 7.0 5.5 5.8 16

2354802035039 QuậnNguyễn Bá 29/08/2008 7 7.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.8 17

2354802035040 QuốcVương Anh 22/02/2008 8 7.0 8.5 8.0 8.0 9.0 8.6 18

2354802035041 TháiChung Văn 01/08/2008 7 6.0 7.0 6.0 6.0 5.0 5.5 19

2354802035042 ThảoTrần Nguyễn Phương 05/11/2008 9 8.5 9.0 9.0 9.0 9.5 9.3 20

2354802035043 ThuậnLâm Minh 06/12/2005 6 7.0 6.0 6.5 6.0 6.5 6.4 21

2354802035044 ThúyHuỳnh Thị Diễm 08/03/2008 6 5.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.3 22

2354802035045 TrâmĐặng Thị Bích 02/10/2008 8 8.0 7.5 8.0 9.0 9.0 8.6 23

2354802035046 TrinhTrương Thị Ngọc 30/10/2008 6 6.0 6.0 6.0 5.5 6.5 6.3 24

2354802035048 VĩHuỳnh Đặng Tường 02/02/2008 6 7.0 6.0 7.0 6.5 8.0 7.4 25

2354802035049 ViệtNguyễn Phạm Quốc 12/02/2008 5 6.0 5.0 5.5 5.0 6.0 5.7 26

2354802035052 YếnNguyễn Đinh Ngọc 16/06/2008 8 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 7.8 27

2354802035053 YếnTrần Kim 30/07/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28
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